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1. Về giá trị pháp quyền
Pháp quyền (the rule of law) là một 

trong những giá trị phổ biến toàn cầu 
được thừa nhận trên thế giới. Pháp quyền 
ra đời, hình thành và phát triển trong suốt 
chiều dài phát triển của lịch sử xã hội loài 
người, đến nay, được Liên Hợp Quốc 
thừa nhận là một trong những giá trị 
chung của cộng đồng quốc tế cùng với giá 
trị hoà bình, dân chủ, đồng thuận, quyền 
con người, quản trị quốc gia.

Pháp quyền là một giá trị tập hợp, 
bao hàm nhiều nội dung, có thể hiểu là 
các tiểu giá trị thành tố. Pháp quyền có ý 
nghĩa chính là tinh thần thượng tôn pháp 

luật, không một chủ thể nào, kể cả Nhà 
nước, được đứng trên pháp luật. Tiếp 
đến, nội hàm của pháp quyền còn bao 
hàm sự giới hạn (hạn chế) quyền lực nhà 
nước bằng pháp luật, sự phân công và 
kiểm soát quyền lực nhà nước, tôn trọng, 
bảo đảm, bảo vệ quyền con người, bình 
đẳng trước pháp luật, trước quyền tài 
phán của Toà án, pháp luật phải dân chủ, 
công bằng, nhân đạo, công khai, minh 
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bạch. Pháp quyền có trục chính là nói về 
vai trò, vị trí, giá trị, mục tiêu và tính chất 
của pháp luật trong đời sống xã hội, nhà 
nước và con người. 

Pháp quyền với tư cách là một giá 
trị có tính chất phổ quát, được áp dụng 
một cách phổ biến trên toàn cầu, cả ở cấp 
độ quốc gia và quốc tế. Giá trị cốt lõi của 
pháp quyền là lấy việc thượng tôn pháp 
luật làm yếu tố cơ sở, nền tảng, chi phối 
hoạt động của mọi chủ thể, nhằm bảo vệ 
các giá trị cơ bản mà Liên Hợp Quốc ủng 
hộ, trong đó có hoà bình, dân chủ, đồng 
thuận và quyền con người.

Pháp quyền cũng được hiểu với tư 
cách là một nguyên tắc tổ chức đời sống 
xã hội, nhà nước và con người, nguyên tắc 
của quản trị quốc gia. Nguyên tắc pháp 
quyền là một giá trị vừa mang tính phổ 
biến vừa mang tính đặc thù. Tính phổ 
biến của nguyên tắc này thể hiện ở chỗ, 
nó giải quyết mối quan hệ giữa quyền lực 
nhà nước và pháp luật; quyền lực phải 
được thực thi một cách hợp pháp theo các 
luật đã được ban hành công khai, minh 
bạch, dễ tiếp cận; bảo đảm sự bình đẳng 
trước pháp luật; có cơ chế bảo vệ pháp 
luật khi có vi phạm pháp luật. Tính đặc 
thù của nguyên tắc pháp quyền thể hiện 
ở việc có nhiều cách tiếp cận khác nhau 
đến nguyên tắc pháp quyền; các quan 
điểm khác nhau về các yếu tố cấu thành 
pháp quyền (công bằng, công lý, dân chủ, 
quyền con người); các yêu cầu đối với 
nội dung của pháp luật; có thừa nhận nội 
dung của phân quyền hay không... Tính 
đặc thù của nguyên tắc pháp quyền tuỳ 
thuộc vào các yếu tố lịch sử, truyền thống 
văn hoá, pháp lý, chế độ chính trị nơi 
nguyên tắc đó được vận dụng.  

Pháp quyền, với tư cách một nguyên 
tắc, là nguyên tắc chính trị - pháp lý. 
Nguyên tắc pháp quyền được hiểu là 
nguyên lý, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo 
nhất thiết phải tuân theo với nội dung 
cốt lõi: Pháp luật là tối thượng, quyền lực 
nhà nước được kiểm soát, ràng buộc bởi 

pháp luật, chỉ được và phải được thực 
hiện trên cơ sở và trong khuôn khổ pháp 
luật. Nguyên tắc này đòi hỏi các chủ thể 
pháp luật, trước hết là các cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà 
nước phải tôn trọng pháp luật, hoạt động 
trong phạm vi pháp luật quy định, ràng 
buộc bởi pháp luật và thực hiện pháp luật, 
hành động hoặc không hành động trên cơ 
sở của pháp luật, chỉ được phép thực hiện 
những điều pháp luật cho phép và không 
vi phạm những điều pháp luật cấm. Pháp 
quyền là một trong những nguyên tắc 
trung tâm của quản trị quốc gia hiện đại. 
Các đòi hỏi cụ thể của nguyên tắc pháp 
quyền cũng được hiểu là các nguyên tắc 
và được gọi là các nguyên tắc pháp quyền. 
Đó là: Thượng tôn Hiến pháp và pháp 
luật; quyền lực nhà nước được phân công, 
kiểm soát, ràng buộc bởi pháp luật; bình 
đẳng trước pháp luật; an toàn pháp lý...

Pháp quyền, nguyên tắc pháp quyền, 
với tư cách là một tư tưởng, một giá trị 
phổ biến của nhân loại, đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tiếp nhận rất sớm, từ lúc 
đầu tìm đường cứu nước. Đó là tư tưởng 
của Bác về đề cao Hiến pháp, pháp quyền 
với tư cách là yếu tố quan trọng và tiền đề 
của chế độ pháp quyền. Sau khi đất nước 
ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã xác định: “Trước ta bị chế độ quân 
chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực 
dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta 
không có Hiến pháp, nhân dân ta không được 
hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có 
một Hiến pháp dân chủ”.

Như vậy, tư tưởng pháp quyền Hồ Chí 
Minh đã được hình thành và đi vào thực 
tiễn của cách mạng Việt Nam với các yếu 
tố trụ cột là chủ quyền nhân dân, Hiến 
pháp, quyền và tự do của con người, 
của công dân. Trong đó, Người coi Hiến 
pháp là tiền đề và điều kiện, dân chủ dựa 
trên Hiến pháp là bản chất và quyền con 
người, quyền công dân là mục tiêu, động 
lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển 
đất nước. Đến nay, pháp quyền, nguyên 
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tắc pháp quyền, với tư cách là các giá trị 
phổ biến toàn cầu, đã được Đảng và Nhà 
nước ta tiếp nhận, vận dụng, phát triển 
sáng tạo trong quá trình đổi mới đất nước. 
Pháp quyền, nguyên tắc (các nguyên tắc) 
pháp quyền, nội dung, các đòi hỏi của 
pháp quyền, nguyên tắc pháp quyền đã 
được ghi nhận trong các văn kiện của 
Đảng Cộng sản Việt Nam (Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 
năm 2011) và các Nghị quyết của Đảng) 
và trong Hiến pháp năm 2013 của nước ta. 
Vấn đề tiếp theo là cần phải làm như thế 
nào để giá trị đó được hiện thực hoá nhiều 
nhất, góp phần phát triển đất nước nhanh 
và bền vững.

Như vậy, qua phân tích trên cho thấy, 
pháp quyền là giá trị quốc gia mới, được 
tiếp nhận từ giá trị pháp quyền của nhân 
loại, được vận dụng sáng tạo, phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam. Đây là giá trị mang 
tính mục tiêu, mang tính phương thức của 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

2. Về giá trị quyền con người, quyền 
công dân

Tương tự như pháp quyền, quyền 
con người cũng là một trong những giá trị 
phổ biến được thừa nhận trên thế giới, là 
một trong những giá trị chung của cộng 
đồng quốc tế. Quyền con người, quyền 
công dân vừa là giá trị bản chất, vừa là 
giá trị mục tiêu, vừa là giá trị đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội, của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 
Quyền con người, quyền công dân là một 
giá trị tổ hợp bao gồm nhiều giá trị cụ thể 
với tư cách là các quyền của con người, 
của công dân. Đó là các quyền dân sự, 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các 
quyền thuộc thế hệ mới. Các quyền đó có 
các thuộc tính: Tính phổ biến, tính không 
thể tước đoạt, tính không thể phân chia, 
tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau. 

Quyền con người là: 1) Giá trị xã hội 
thể hiện sự tôn trọng phẩm giá cá nhân 

con người; 2) Giá trị xã hội đặt ra nghĩa vụ 
đối với tất cả mọi người phải tôn trọng bởi 
họ có thể vi phạm; 3) Giá trị xã hội được 
ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ bằng pháp 
luật quốc gia và quốc tế; 4) Giá trị xã hội 
vừa có tính phổ biến vừa có tính đặc thù.   

Quyền con người, quyền công dân là 
giá trị cao cả của xã hội Việt Nam. Công 
nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân vừa là bản 
chất vừa là mục tiêu của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng vì con 
người, hướng tới con người, tất cả vì tự do, 
ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định, xét về bản chất và 
mục tiêu, “không có chế độ nào tôn trọng con 
người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân 
đúng đắn và bảo đảm cho nó được thoả mãn 
bằng chế độ xã hội chủ nghĩa”. Tư tưởng về 
con người, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ 
quyền con người của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là tư tưởng nhân văn cao cả, nằm 
trong dòng chảy các tư tưởng vĩ đại của 
nhân loại. Vì vậy, trong Tuyên ngôn độc 
lập năm 1945 của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh 
trọng nhắc lại những nội dung cốt lõi của 
tư tưởng Cách mạng Mỹ và Cách mạng 
Pháp: “Tất cả mọi người sinh ra bình đẳng. 
Tạo hoá cho họ những quyền không ai có 
thể xâm phạm được, trong những quyền 
ấy, có quyền được sống, quyền tự do và 
mưu cầu hạnh phúc”2. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gắn quyền con người với quyền tự 
quyết thiêng liêng của các dân tộc trên thế 
giới. Người khẳng định, “Tất cả các dân 
tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; 
dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do”3. 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
quyền con người, quyền công dân là tư tưởng 
vì con người, hướng tới con người, tất cả vì 

1  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự 
thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.1-3
2  Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.4, tr.1-3
3  Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.4, tr.1-3
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tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, coi 
các quyền con người như quyền được 
sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc 
là những quyền tự nhiên, không ai có thể 
xâm phạm được, không thể tước đoạt, 
gắn quyền con người với quyền tự quyết 
thiêng liêng của dân tộc. 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước 
ta là lấy con người làm trung tâm, bảo 
đảm quyền con người và phát triển con 
người toàn diện; Nhà nước công nhận, 
tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân; thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển toàn diện4. Tôn trọng, bảo đảm, 
bảo vệ quyền con người, quyền công dân 
gắn với nhiệm vụ của Nhà nước, của 
toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội trong 
việc giáo dục ý thức và trách nhiệm đối 
với con người, quyền con người, quyền 
công dân; gắn yêu cầu bảo đảm quyền 
con người, quyền công dân với các hoạt 
động xây dựng chính sách và pháp luật; 
xây dựng các thể chế, thiết chế đầy đủ và 
có hiệu quả để bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân; xác định nhiệm vụ bảo 
vệ quyền con người là nhiệm vụ cơ bản và 
quan trọng của bộ máy nhà nước.

Như vậy, quyền con người, quyền 
công dân là giá trị quốc gia mới, được 
hình thành, phát triển và phát huy trong 
quá trình đổi mới đất nước, hội nhập 
quốc tế của Việt Nam. Đây là giá trị mang 
tính bản chất, mục tiêu, nội dung của chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3. Về giá trị Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 
dân, vì Nhân dân

Nhà nước pháp quyền là một giá trị 
phổ biến của nhân loại. Đây cũng là một giá 
trị tổ hợp, bao bồm nhiều giá trị thành tố5.

4  Hiến pháp năm 2013
5  Võ Khánh Vinh, “Về quan niệm, bản chất, giá trị, 
đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam”, Báo Nhân dân, ngày 16/7/2022

Nhà nước pháp quyền được thể hiện 
trên hai phương diện: 1) Tư tưởng, lý thuyết, 
quan điểm; 2) Thực tiễn tổ chức quyền lực 
nhà nước với những mô hình đa dạng, 
phong phú và có lịch sử lâu đời. Các tư 
tưởng, lý thuyết, quan điểm và mô hình đó 
đều hướng vào một ý niệm chung về cách 
thức tổ chức đời sống chính trị - xã hội theo 
các yêu cầu bảo đảm dân chủ, công bằng, 
vì con người trên cơ sở pháp luật; xác lập 
nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong mối 
quan hệ pháp luật – quyền lực nhà nước – 
quyền con người. 

Lịch sử nhân loại cho thấy, Nhà nước 
pháp quyền không phải là một kiểu nhà 
nước mà là một phương thức tốt để quản 
lý nhà nước, quản lý xã hội, để tổ chức 
và vận hành quyền lực nhà nước theo 
tinh thần thượng tôn pháp luật, hướng 
tới con người, giải phóng con người, coi 
trọng phẩm giá con người, công nhận, tôn 
trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân, xác lập và thực hiện các 
giá trị dân chủ, công lý, công bằng, bình 
đẳng. Nhà nước pháp quyền có các đặc 
trưng phổ biến đã được kiểm nghiệm trên 
thế giới và đã được thừa nhận chung với 
tư cách là những yêu cầu, điều kiện cần và 
đủ cho việc thực hiện trên thực tế các tư 
tưởng, giá trị của Nhà nước pháp quyền. 
Đó là: Khẳng định chủ quyền nhân dân 
và vai trò chủ thể của Nhân dân đối với 
quyền lực nhà nước; đề cao vai trò của 
Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động 
quyền lực và đời sống xã hội, bảo đảm 
thượng tôn Hiến pháp; tôn trọng, bảo 
đảm và bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, các giá trị công bằng, công lý; 
hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, 
nhân đạo, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, 
minh bạch, dễ tiếp cận và được thực hiện 
nghiêm minh, nhất quán, hiệu quả; phân 
quyền và kiểm soát quyền lực nhà nước; 
độc lập tư pháp.

Nhà nước pháp quyền có tính phổ 
biến và tính đặc thù. Tính phổ biến của 
Nhà nước pháp quyền trước hết thể hiện 
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đây là giá trị, tinh hoa của nhân loại, được 
hình thành, phát triển trong lịch sử lâu dài, 
được kiểm nghiệm và thể hiện trong thực 
tiễn tổ chức, vận hành quyền lực nhà nước 
của các quốc gia trên thế giới. Có nhiều 
mô hình nhà nước pháp quyền, nhưng 
bên trong mỗi mô hình đó đều có những 
yếu tố phổ biến và những yếu tố đặc thù. 
Tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền 
xuất phát từ trình độ phát triển kinh tế - 
xã hội; đặc điểm văn hoá, trong đó có văn 
hoá chính trị và văn hoá pháp luật; truyền 
thống tổ chức đời sống các cộng đồng dân 
cư, tính chất và đặc điểm của hệ thống 
pháp luật... Khi áp dụng mô hình Nhà 
nước pháp quyền, các quốc gia đều xuất 
phát từ những giá trị chung trên cơ sở kết 
hợp với đặc thù quốc gia, dân tộc. Sự kết 
hợp đó không cản trở lẫn nhau, trong đó 
những yếu tố không thể thiếu trong Nhà 
nước pháp quyền là những yếu tố mang 
tính phổ biến, được đặt trong mối liên hệ 
thống nhất với các yếu tố mang tính đặc 
thù quốc gia, dân tộc.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận những 
nội dung cốt lõi của Nhà nước pháp quyền 
trên thế giới và vận dụng vào điều kiện 
của Việt Nam, hình thành nên tư tưởng 
của Người về Nhà nước pháp quyền. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp 
quyền được thể hiện ở những nội dung cốt 
lõi sau đây: Thứ nhất, tư tưởng “dân làm 
gốc”, nhân dân là nguồn gốc và chủ thể 
của quyền lực nhà nước; Thứ hai, tư tưởng 
vì con người, hướng tới con người, tất cả vì 
tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân; Thứ 
ba, tư tưởng đề cao vai trò của Hiến pháp, 
pháp quyền, pháp luật; Thứ tư, tư tưởng về 
phân công, kiểm soát quyền lực nhà nước; 
Thứ năm, tư tưởng về quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện 
pháp luật công bằng với nền hành chính 
và tư pháp liêm chính, đạo đức, phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kết hợp quản 
lý xã hội bằng pháp luật với giáo dục đạo 
đức; Thứ sáu, tư tưởng về vai trò lãnh đạo, 
cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, sự nghiệp đổi mới đất nước, 
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xuất phát 
từ thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam, 
thực tiễn đổi mới đất nước, vận dụng 
sáng tạo các quan điểm của chủ nghĩa 
Mác – Lênin, đồng thời tiếp thu có chọn 
lọc những giá trị tinh hoa của nhân loại, 
trong đó có tư tưởng về Nhà nước pháp 
quyền. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác 
– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà 
nước pháp quyền, Đảng ta nhận thức Nhà 
nước pháp quyền là giá trị tinh hoa của 
nhân loại, tiếp thu có chọn lọc tư tưởng 
đó, xây dựng nên quan điểm tổng thể về 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Nhận thức lý luận của Đảng về 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 
là quá trình phát triển lâu dài, bền bỉ và 
gắn chặt với lịch sử đấu tranh cách mạng 
của dân tộc Việt Nam. Đến nay, mô hình 
tổng thể về Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì 
Nhân dân đã được ghi nhận trong các văn 
kiện của Đảng, được thể chế hoá trong các 
Hiến pháp, đặc biệt trong Hiến pháp năm 
2013 của nước ta. Mô hình tổng thể về 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam mà Đảng ta đưa ra bao gồm: 
Các quan điểm, mục tiêu tổng quát, các 
mục tiêu cụ thể, các trọng tâm, các nhiệm 
vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và tổ chức thực hiện mô hình 
tổng thể đó. Tiếp đến, mô hình Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 
hình thành trên thực tế và không ngừng 
được hoàn thiện với cơ chế vận hành tổng 
quát “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
Nhân dân làm chủ”, góp phần quan trọng 
vào những thành tựu to lớn của sự nghiệp 
đổi mới đất nước.

Như vậy, Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là mô hình Nhà 
nước tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, một trong ba trụ 
cột phát triển đất nước. Nhà nước pháp 
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quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 
Nhân dân, vì Nhân dân với tư cách một 
giá trị, được thể hiện trong hệ quan điểm 
về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và hiện thực Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Giá trị 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là giá trị mang tính phương 
thức để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam. Đây là giá trị quốc gia mới, được 
hình thành, phát triển và phát huy trong 
quá trình đổi mới đất nước. 

4. Về giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa 
và dân chủ hoá

Có thể nói, dân chủ là một trong 
những giá trị có lịch sử phát triển lâu dài 
nhất trong các giá trị của nhân loại. Dân 
chủ xã hội chủ nghĩa là loại hình dân chủ, 
là một giá trị cao cả của xã hội chủ nghĩa. 
Dân chủ nói chung, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa nói riêng cũng là một giá trị tập 
hợp, bao gồm nhiều giá trị cụ thể. Dưới 
dạng khái quát nhất, dân chủ xã hội chủ 
nghĩa khẳng định chủ quyền của nhân 
dân và vai trò chủ thể của nhân dân đối 
với quyền lực nhà nước. Nhân dân là 
nguồn gốc của quyền lực nhà nước, thực 
hiện quyền lực nhà nước thông qua các 
hình thức dân chủ, là nguồn gốc chính 
danh, chính đáng và hợp pháp của quyền 
lực nhà nước.

Xuất phát và trên nền tảng tư tưởng 
về việc thừa nhận các quyền tự nhiên, bất 
khả xâm phạm của con người, tư tưởng 
về chủ quyền nhân dân đối với nhà nước 
đã được khẳng định như là một đặc trưng 
cơ bản và giá trị phổ biến của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
Nhân dân là người chủ tối cao của Nhà 
nước, chủ quyền nhân dân là không thể 
chuyển nhượng. Mọi quyết sách của quốc 
gia phải được dựa trên sự ưng thuận và 
đồng thuận của nhân dân, phản ánh được 
ý chí và lợi ích của nhân dân. Ý nghĩa 
đương đại của giá trị chủ quyền nhân dân 
thể hiện ở trách nhiệm của Nhà nước phục 
vụ nhân dân, thực hiện đúng đắn và hiệu 

quả sự uỷ quyền của nhân dân, phòng 
chống nguy cơ lợi dụng, lạm dụng, thao 
túng quyền lực nhằm mưu cầu lợi ích cá 
nhân hoặc lợi ích nhóm, đi ngược lại và 
làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân, của 
quốc gia, dân tộc.

Trong quá trình đổi mới đất nước, tư 
duy, nhận thức về giá trị, tầm quan trọng 
và vai trò của xây dựng và phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện 
hơn, sâu sắc hơn; khẳng định dân chủ là 
bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa 
là động lực của công cuộc đổi mới, phát 
triển đất nước; nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam vừa thể hiện các giá 
trị dân chủ phổ quát của nhân loại, vừa 
thể hiện các giá trị đặc trưng phản ánh 
bản sắc, đặc điểm văn hoá, truyền thống 
của Việt Nam; có nội dung cốt lõi là công 
nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân, quyền làm 
chủ của nhân dân, gắn với trách nhiệm, 
nghĩa vụ của công dân nhằm tạo ra các 
điều kiện ngày càng đầy đủ cho sự giải 
phóng mọi tiềm năng, năng lực sáng tạo 
của con người6. Tư duy, nhận thức ngày 
càng toàn diện, đầy đủ hơn về tính tất yếu 
khách quan phải đẩy mạnh phát triển các 
hình thức dân chủ với tư cách là các giá trị 
của dân chủ, về mối quan hệ của dân chủ 
trực tiếp và dân chủ đại diện theo hướng 
đề cao hình thức dân chủ trực tiếp; phát 
huy dân chủ cần phải gắn liền với nghiêm 
chỉnh thực hiện pháp luật, kỷ cương, kỷ 
luật; nhận thức rõ hơn về dân chủ trong 
Đảng có ý nghĩa quyết định trong tổ chức 
và hoạt động của cả hệ thống chính trị xã 
hội, gắn với dân chủ hoá toàn bộ đời sống 
xã hội; có dân chủ mới có đồng thuận xã 
hội, có đồng thuận xã hội mới tạo ra sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc7.

Tư tưởng dân chủ, dân chủ hoá đời 

6  Xem: Báo các tổng kết một số vấn đề lý luận – thực 
tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), Nxb. Chính trị 
quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.139 - 140
7  Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn 
qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), tlđd
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sống xã hội được xã hội đón nhận một 
cách tích cực, từng bước được hiện thực 
hoá. Dân chủ và thực thi dân chủ, các 
quyền dân chủ của nhân dân từng bước 
được thể chế hoá bằng pháp luật. Dân chủ 
trong lĩnh vực kinh tế được triển khai tiên 
phong và đạt được những kết quả nhất 
định, quyền tự do kinh doanh từng bước 
được mở rộng, được bảo đảm trong thực 
tiễn. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị từng 
bước được khởi động, đẩy mạnh và bước 
đầu đạt được những kết quả tích cực. Dân 
chủ và dân chủ hoá trong các lĩnh vực 
khác của đời sống xã hội đã có những 
khởi sắc nhất định. Ý thức làm chủ, ý thức 
dân chủ, tính tích cực chính trị - pháp lý, 
trình độ và năng lực làm chủ của người 
dân, của xã hội từng bước được nâng lên. 
Đã ban hành và thực thi nhiều biện pháp 
phát huy dân chủ; dân chủ ở cơ sở được 
đẩy mạnh góp phần thúc đẩy quá trình 
dân chủ hoá; các hình thức thực hiện dân 
chủ được mở rộng và được thể chế hoá8.

Để tiếp tục phát huy giá trị dân chủ 
và dân chủ hoá, cần nắm vững và giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ, dân 
chủ hoá và pháp luật với những nội dung:

- Dân chủ là quyền lực nhân dân, là 
chủ quyền nhân dân; tăng cường dân chủ 
là tăng cường quyền lực nhân dân, chủ 
quyền nhân dân; dân chủ phải được pháp 
luật hoá, phải được thể chế hoá. 

- Càng tăng cường dân chủ bao nhiêu 
thì càng phải coi trọng pháp luật bấy 
nhiêu. Dân chủ là bản chất, bầu không 
khí trong lành, mạch chảy cho pháp luật, 
ngược lại, pháp luật là môi trường nuôi 
dưỡng, bồi đắp cho dân chủ, định hướng 
cho dân chủ. 

- Tăng cường dân chủ hoá đi đôi với 
tăng cường pháp luật, tăng cường kỷ 
luật, tăng cường trật tự, tăng cường trách 
nhiệm.

8  Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Tiếp tục đổi mới tư duy 
pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020, tr.32. 

- Thể chế hoá, pháp lý hoá một cách 
cụ thể, rõ ràng các hình thức của dân chủ, 
quá trình dân chủ hoá, các cơ chế pháp lý 
của việc thực hiện dân chủ.

- Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trực 
tiếp và các hình thức thực hiện dân chủ 
trực tiếp; đổi mới mạnh mẽ tư duy về bầu 
cử: Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bầu cử 
tự do, về thực hiện quyền bầu cử, về đơn 
vị bầu cử, về tiêu chuẩn đại biểu dân cử. 

- Hoàn thiện chế định dân chủ đại 
diện và các hình thức của dân chủ đại 
diện theo hướng: Nâng cao trách nhiệm 
của các thiết chế dân chủ đại diện trước cử 
tri, nâng cao chất lượng hoạt động của các 
thiết chế đại diện, xác định rõ các tiêu chí 
đánh giá hoạt động của các thiết chế đó 
phải là sự hài lòng của người dân, mức độ 
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân.

- Nắm vững và giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ 
đại diện theo hướng: Dân chủ trực tiếp là 
quyền lực của nhân dân, chủ quyền nhân 
dân, hình thành nên dân chủ đại diện; dân 
chủ đại diện là dân chủ uỷ quyền, xã hội 
càng phát triển thì càng đề cao dân chủ 
trực tiếp, dân chủ đại diện thúc đẩy dân 
chủ trực tiếp9.

Như vậy, từ phân tích trên cho thấy, 
dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá 
là một trong những giá trị cốt lõi của hệ 
giá trị quốc gia, của chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam, một trong ba trụ cột phát triển 
đất nước, ngày càng được phát huy trong 
quá trình đổi mới đất nước, góp phần 
quan trọng vào những thành tựu to lớn 
của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đây là 
giá trị mang tính mục tiêu, động lực, đồng 
thời là phương thức trong hệ giá trị quốc 
gia Việt Nam.

5. Về giá trị kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế thị trường là một loại hình 

9  Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Tiếp tục đổi mới tư duy 
pháp lý phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, sđd                        
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phát triển kinh tế phổ biến trên thế giới, 
một giá trị phổ biến của nhân loại. Kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là một loại hình kinh tế, là một giá trị mới 
của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Kinh tế thị trường nói chung, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói 
riêng cũng là một giá trị tập hợp, bao gồm 
nhiều giá trị cụ thể trong đó. Kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
một giá trị vừa mang tính phổ biến, vừa 
mang tính đặc thù của Việt Nam.

Trong quá trình đổi mới đất nước, 
Đảng ta đã tiếp thu có chọn lọc các giá trị 
tích cực của nền kinh tế thị trường, vận 
dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ 
thể của nước ta, xây dựng nên mô hình 
tổng quát về kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta nhận 
thức ngày càng rõ, sát thực tế hơn tính 
tất yếu, mục tiêu, bản chất, đặc trưng, cấu 
trúc, thể chế và cơ chế vận hành của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Trong quá trình đổi mới, từ thực 
tiễn, Đảng ta nhận thức rõ hơn, kinh tế 
hàng hoá, kinh tế thị trường là phương 
thức, điều kiện tất yếu để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội; từ chỗ áp dụng cơ chế thị 
trường tiến đến phát triển kinh tế thị 
trường, đưa ra quan niệm và từng bước 
cụ thể hoá mô hình và thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa10. Có 
thể nói, đó là thành tựu, giá trị to lớn của 
sự nghiệp đổi mới đất nước trên lĩnh vực 
kinh tế, đóng góp vào tri thức nhân loại về 
phát triển kinh tế thị trường.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền 
kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản. Đây là một bước tiến trong tư 

10  Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn 
qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), tlđd, tr.61-62

duy lý luận của Đảng11. 
Đảng ta chỉ rõ nội dung và các yếu 

tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong nền kinh tế thị trường, trước hết, 
là thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; 
giải phóng mạnh mẽ và không ngừng 
phát triển sức sản xuất, từng bước hoàn 
thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp 
với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy 
mạnh xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích 
mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, 
giúp đỡ người khác thoát nghèo, bảo đảm 
tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
bước và từng chính sách phát triển; phát 
huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, 
bảo đảm vai trò quản lý kinh tế của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, chế độ 
sở hữu và các thành phần kinh tế từng 
bước được nhận thức rõ hơn. Nền kinh 
tế thị trường Việt Nam là nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 
nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 
kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ 
phận cấu thành quan trọng của nền kinh 
tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành 
phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh 
tranh theo pháp luật12.

Các yếu tố thị trường và các loại thị 
trường đã được hình thành ngày càng 
đồng bộ hơn, bảo đảm quan hệ cung - cầu, 
cạnh tranh lành mạnh; sử dụng linh hoạt 
và có hiệu quả các công cụ chính sách vĩ 
mô theo nguyên tắc thị trường. 

Vai trò, chức năng của Nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường được đổi mới một 
cách cơ bản cả trong nhận thức lẫn trong 
hành động thực tiễn. Nhà nước quản lý, 
điều hành, điều tiết nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa thông qua 

11  Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn 
qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), tr.62
12  Hiến pháp năm 2013 
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pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chính sách, các công cụ kinh tế 
và lực lượng vật chất cần thiết, phù hợp 
với nguyên tắc của kinh tế thị trường; xây 
dựng, hoàn thiện thể chế, tạo dựng môi 
trường kinh tế vĩ mô, môi trường kinh 
doanh, hạn chế những tác động tiêu cực 
của kinh tế thị trường. Nhà nước là một 
chủ thể kinh tế trên thị trường.

Như vậy, có thể khẳng định, kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là một trong những giá trị mới của hệ giá 
trị quốc gia Việt Nam, của chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam, được hình thành trong 
quá trình đổi mới đất nước, góp phần 
quan trọng vào những thành tựu to lớn 
của sự nghiệp đổi mới đất nước. Đây là 
giá trị mang tính phương thức trong hệ 
giá trị quốc gia, là phương thức, điều 
kiện tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta.

6. Về quan điểm, mục tiêu, nhiệm 
vụ và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện, phát huy hệ giá trị quốc gia

Chúng tôi cho rằng, cần nghiên cứu 
lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo 
kinh nghiệm nước ngoài để xây dựng 
Quan điểm tổng thể hoặc Chiến lược về 
xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia 
(hay hệ giá trị Việt Nam) phục vụ phát 
triển đất nước. Quan điểm tổng thể hoặc 
Chiến lược đó bao gồm: Quan điểm, mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, hoàn 
thiện và phát huy hệ giá trị quốc gia phục vụ 
phát triển đất nước. Bước đầu có thể phác 
hoạ tư duy về Quan điểm tổng thể hoặc 
Chiến lược đó như sau: 

- Về quan điểm: Nền tảng của hệ giá 
trị quốc gia – dân tộc là chủ nghĩa Mác – 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ giá trị 
quốc gia – dân tộc là nền tảng tư tưởng, 
mục tiêu phát triển của quốc gia – dân tộc; 
hệ giá trị quốc gia – dân tộc là hệ giá trị 
tiếp nối hệ giá trị của dân tộc trong lịch sử; 
hệ giá trị quốc gia – dân tộc và bảo đảm lợi 
ích cao nhất của quốc gia – dân tộc; hệ giá 
trị quốc gia – dân tộc là sức mạnh mềm 

phát triển đất nước: Xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 
xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị quốc gia 
là xây dựng thành tố quan trọng, cốt lõi 
trong nền tảng tinh thần để phát triển đất 
nước... Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về 
các giá trị: Độc lập cho dân tộc; tự do cho 
người dân; hạnh phúc cho Nhân dân; chủ 
quyền nhân dân; quyền tự quyết dân tộc; 
pháp quyền, pháp luật và các giá trị khác. 

- Về mục tiêu: Mục tiêu khái quát là 
nghiên cứu, xác định, triển khai xây dựng, 
hoàn thiện, phát huy, gia tăng, hiện thực 
hoá, tư tưởng hoá, lối sống hoá, hành vi 
hoá hệ giá trị quốc gia để phục vụ phát 
triển đất nước.

- Về nhiệm vụ và giải pháp: Các nhiệm 
vụ và giải pháp bao gồm: Các nhiệm vụ và 
giải pháp về đổi mới tư duy, nhận thức; 
về hoàn thiện thể chế; về hiện thực hoá hệ 
giá trị quốc gia; về trách nhiệm của Nhà 
nước; về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và Nhân dân trong xây 
dựng, hoàn thiện hệ giá trị quốc gia – dân 
tộc Việt Nam; về sự lãnh đạo của Đảng.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới 
tư duy, nâng cao nhận thức về hệ giá trị 
quốc gia Việt Nam, bao gồm: Tăng cường 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng 
hệ thống lý luận đầy đủ, toàn diện về hệ 
giá trị quốc gia – dân tộc Việt Nam; đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, lan toả, giáo 
dục nâng cao nhận thức về hệ giá trị quốc 
gia – dân tộc và yêu cầu tiếp tục xây dựng, 
hoàn thiện, phát huy hệ giá trị quốc gia – 
dân tộc Việt Nam; thượng tôn (đề cao) hệ 
giá trị quốc gia – dân tộc Việt Nam trong 
phát triển đất nước. 

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện thể chế về hệ giá trị quốc 
gia Việt Nam, bao gồm: Thể chế hoá đầy 
đủ, toàn diện, hệ thống hệ giá trị quốc gia; 
xây dựng các cơ chế tương ứng để thực 
hiện hiệu quả hệ giá trị quốc gia.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về hiện thực 
hoá, tư tưởng hoá, lối sống hoá, hành vi hoá 
hệ giá trị quốc gia, bao gồm: Kiên trì xây 
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dựng ý thức và lối sống thượng tôn (đề 
cao) giá trị trong cán bộ, Đảng viên, công 
chức, viên chức và toàn xã hội; đưa nội 
dung về giá trị vào chương trình giáo dục 
của hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về trách 
nhiệm của Nhà nước, bao gồm: Tiếp tục xây 
dựng hệ thống giá trị quốc gia – dân tộc 
đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất 
nước; tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện 
hiệu quả hệ giá trị quốc gia – dân tộc; hiện 
thực hoá hệ giá trị quốc gia thông qua 
việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật, quy hoạch, chương trình, 
kế hoạch phát triển đất nước, phát triển 
vùng miền, địa phương.

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện hệ giá 
trị quốc gia – dân tộc Việt Nam, bao gồm: 
Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong 
xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị quốc gia. 
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 
trị - xã hội phát huy tính tích cực của 
người dân trong củng cố và lan toả hệ giá 
trị quốc gia trong xã hội, tăng cường sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm: Xem 
xét, nghiên cứu để xây dựng Chiến lược 
về hệ giá trị quốc gia – dân tộc Việt Nam. 
Chiến lược đó hướng đến việc: 1) Làm sâu 
sắc hơn các giá trị quốc gia hiện có: Độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước 
mạnh; dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh 
phúc; chủ quyền quốc gia; hoà bình, thống 
nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ; chủ 
quyền nhân dân; quyền lực thuộc về nhân 
dân; quyền lực nhà nước là thống nhất; đại 
đoàn kết toàn dân tộc...; 2) Xác lập (hình 
thành và khẳng định) các giá trị quốc gia 
mới: Tự do, pháp quyền; quyền con người, 
quyền công dân; Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, dân chủ hoá và phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; sự lãnh đạo 
của Đảng và các giá trị khác./.
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